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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


	                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2026



BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP và Nghị định số 25/2022/NĐ-CP để để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

	Nghị định được sửa đổi, bổ sung
(Nghị định số 47/2011/NĐ-CP và Nghị định số 25/2022/NĐ-CP)
	Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP và Nghị định số 25/2022/NĐ-CP
	Thuyết minh[footnoteRef:1] [1:  Thuyết minh gồm 2 nội dung: thực thi điều khoản nào của Nghị quyết 20/2026/NQ-CP và lý do của việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.] 


	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính gồm:
[bookmark: bieumau_pl_1]a) Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I);
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
c) Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
d) Phương án kinh doanh;
đ) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
e) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
g) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
h) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
i) Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
k) Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
l) Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều này đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
m) Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp dang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).
	Điều 1. Bãi bỏ một số điểm của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.
Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, khoản 4, Điều 1 Nghị định số số 25/2022/NĐ-CP.

	Bỏ yêu cầu nộp thành phần hồ sơ
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Giấy tờ này được khai thác trên CSDL quốc gia

	Điều 7. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
1. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
[bookmark: bieumau_pl_2]a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
[bookmark: tc_1]b) Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i, m khoản 2 và điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định này.
2. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
[bookmark: bieumau_pl_2_1]a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
b) Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
c) (được bãi bỏ);
d) Hợp đồng với đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt;
đ) Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
[bookmark: tc_2]e) Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định này.
	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau:
"b) Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i, m khoản 2 và điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định này.”
b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 như sau:
“e) Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định này”.

	Bỏ yêu cầu nộp thành phần hồ sơ
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Giấy tờ này được khai thác trên CSDL quốc gia

	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo
3. Kể từ ngày nhận được hồ sơ, việc cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn sau đây:
a) 20 ngày, đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;
b) 10 ngày làm việc, đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
“3. Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và đáp ứng điều kiện quy định, việc cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn sau đây:
a) 10 ngày làm việc đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;
b) 05 ngày làm việc đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.”
	Cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ

	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép bưu chính; cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
2. Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:
a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;
b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính.

	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:
“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền:
a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;
b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính”.
	Phân cấp 

	[bookmark: dieu_11]Điều 11. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
1. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp, tổ chức phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thực hiện.
2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức và nêu rõ lý do.
	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp, tổ chức phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thực hiện.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.”
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và đáp ứng điều kiện quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và đáp ứng điều kiện quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nêu tại khoản này phải thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức và nêu rõ lý do”.
	Phân cấp và cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ

	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
1. Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính.
…
3. Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này”.
	Phân cấp và cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ 

	[bookmark: dieu_13]Điều 13. Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
[bookmark: bieumau_pl_5_1]1. Trường hợp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức nộp giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
…
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp lại các văn bản này cho doanh nghiệp, tổ chức.

	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Trường hợp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu được cấp lại, doanh nghiệp, tổ chức nộp giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp lại các văn bản này cho doanh nghiệp, tổ chức.”
	Phân cấp và cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ

	
	Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp hợp pháp trước ngày Nghị định có hiệu lực tiếp tục được sử dụng theo nội dung và thời hạn đã cấp.
2.  Trường hợp giấy phép bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp thì việc thu hồi, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại khi hết hạn, cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện. 
3. Trường hợp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp thì việc cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.
	-Bổ sung Quy định rõ các giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp hợp pháp trước ngày Nghị định có hiệu lực tiếp tục được sử dụng theo nội dung và thời hạn đã cấp.
- Quy định tránh thể hiện nhiều lần cho các trường hợp Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp trước đây 



